
SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH 

TRUNG TÂM Y TẾ QUẾ VÕ 

 
 Số:         /QĐ-TTYT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quế Võ, ngày 05 tháng 12 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu: Mua sắm bổ sung 

sinh phẩm Y tế phục vụ hoạt động chuyên môn; Thuộc kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu dự toán mua sắm: Mua sắm bổ sung sinh phẩm Y tế phục vụ hoạt 

động chuyên môn; Thuộc dự toán mua sắm: Mua sắm bổ sung sinh phẩm Y 

tế phục vụ hoạt động chuyên môn 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ QUẾ VÕ 

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023; 

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương pháp đối tác công tư và 

Luật Đấu thầu; 

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật 

thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư 

công, luật quản lý; sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về 

quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 của Chính 

Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; 

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Tài chính về việc 

hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên 

Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; 

Căn cứ Nghị quyết số 05/2023/NQ-HDND ngày 12/4/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tài sản công tại 

các cơ quan tổ, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý; 

Căn cứ Nghị quyết số 03/2025/NQ-HDND ngày 08/04/2025 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc Quy định thẩm quyền quyết định mua sắm hàng hóa, 

dịch vụ; mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ của các nhiệm vụ khoa học công nghệ 

sử dụng ngan sách nhà nước thuộc địa phương quản lý; 

Căn cứ Quyết định số 429/QĐ-TTYT ngày 01/12/2025 của Giám đốc 

Trung tâm Y tế Quế Võ về việc phê duyệt giá, dự toán mua sắm: Mua sắm bổ 

sung sinh phẩm Y tế phục vụ hoạt động chuyên môn; 

Căn cứ Quyết định số 430/QĐ-TTYT ngày 02/12/2025 của Giám đốc 

Trung tâm Y tế Quế Võ về việc phê duyệt KH LCNT dự toán mua sắm: Mua sắm 

bổ sung sinh phẩm Y tế phục vụ hoạt động chuyên môn; 



 

 

Căn cứ Biên bản thương thảo hoàn thiện Hợp đồng ngày 04/12/2025 giữa 

Trung tâm Y tế Quế Võ và Công ty TNHH Thương mại dược phẩm và thiết bị y 

tế ABCOM; 

Xét đề nghị của Tổ lập KH LCNT tại Tờ trình ngày 05/12/2025 về việc đề 

nghị phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm bổ sung sinh phẩm Y 

tế phục vụ hoạt động chuyên môn; 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu: Mua sắm bổ 

sung sinh phẩm Y tế phục vụ hoạt động chuyên môn thuộc kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu Mua sắm bổ sung sinh phẩm Y tế phục vụ hoạt động chuyên môn, bao 

gồm: 

1. Thông tin về gói thầu: 

- Tên gói thầu: Mua sắm bổ sung sinh phẩm Y tế phục vụ hoạt động 

chuyên môn 

- Giá gói thầu: 82.629.000 đồng 

- Nguồn vốn: Nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên, Nguồn thu từ hoạt 

động khám chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị. 

- Tên Chủ đầu tư: Trung tâm Y tế Quế Võ 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn 

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 45 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực 

2. Thông tin về nhà trúng thầu: Chi tiết tại Phụ lục đính kèm 

3. Thông tin về nhà thầu không trúng thầu: Không có 

4. Thông tin về hàng hóa, dịch vụ trúng thầu: Chi tiết tại Phụ lục đính 

kèm 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Giao khoa Khoa Dược-VT-TBYT chủ trì, phối hợp các khoa, phòng thuộc 

Trung tâm Y tế Quế Võ và Nhà thầu trúng thầu, các cơ quan, tổ chức có liên 

quan, căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ 

chức hoàn thiện hợp đồng. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Khoa Dược-

VT-TBYT, các khoa, phòng thuộc Trung tâm Y tế Quế Võ và Nhà thầu trúng 

thầu, các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Ban Giám đốc; 

- Hệ thống mạng đấu thầu Quốc Gia; 

- Cổng TTĐT UBND tỉnh Bắc Ninh; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh; 

- Lưu: VT, Dược-VT-TBYT, HSĐT. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

Đỗ Đức Huy 



PHỤ LỤC 01: THÔNG TIN NHÀ THẦU TRÚNG THẦU  

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-TTYT ngày 05/12/2025 của Giám đốc Trung 

tâm Y tế Quế Võ) 

STT 
Tên nhà 

thầu 

Mã số 

thuế 
Giá dự thầu 

Giá dự thầu 

sau hiệu 

chỉnh sai lệch 

thừa (nếu 

có), giảm giá 

(nếu có) 

Giá trúng 

thầu 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

gói 

thầu 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

hợp 

đồng 

1 

Công ty 

TNHH 

Thương 

mại dược 

phẩm và 

thiết bị y tế 

ABCOM 

01074

45178 
82.629.000 82.629.000 82.629.000 

45 

ngày 

45 

ngày 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 2: DANH MỤC  

Gói thầu: Mua sắm bổ sung sinh phẩm Y tế phục vụ hoạt động chuyên môn 

 (Kèm theo Quyết định số        /QĐ-TTYT ngày 05/12/2025 của Giám đốc Trung tâm Y tế Quế Võ) 

STT 
Danh mục 

hàng hóa 

Tên 

thương 

mại 

Mã HH, 

chủng 

loại 

Thông số kỹ thuật cơ bản và các tiêu chuẩn 
Mã 

HS 

Hãng, 

nước sx 

Quy 

cách 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 
Thành tiền 

1 

Thanh thử 

định tính 

HCV Ab 

Test nhanh 

Bioline

™ HCV 
02FK11 

Phát hiện kháng thể đặc hiệu kháng HCV trong mẫu huyết 

thanh, huyết tương, máu toàn phần người. 

- Độ nhạy: 100%; Độ đặc hiệu: 99.4% (so với xét nghiệm xác 

nhận sử dụng RT-PCR) 

- Ngưỡng phát hiện ở nồng độ pha loãng gấp 4096 lần với 

huyết thanh dương tính kháng Anti-HCV 

- 1 test thử bao gồm: 

+ Phức hợp vàng: Protein A – chất keo vàng 

+ Vạch thử: Kháng nguyên HCV tái tổ hợp (lõi, NS3, NS4, 

NS5) (1,5±0,3 μg) 

+ Vạch chứng: Globulin miễn dịch dê kháng người (2,0±0,4 

μg) 

Quy cách đóng gói: Hộp 100 Test. 

3822 

Abbott 

Diagnos

tics 

Korea 

Inc./Hàn 

Quốc 

Hộp 

100 

test 

Test 900 28.000 25.200.000 

2 

Thanh thử 

định tính 

HIV Ab 

test nhanh 

Bioline

™ HIV 

1/2 3.0 

03FK11 

Phát hiện tất cả các type kháng thể (IgG, IgM, IgA) đặc hiệu 

với virus HIV-1 gồm type phụ O và HIV-2 và phân biệt trong 

mẫu huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần. 

- Độ nhạy: 100%; Độ đặc hiệu: 99.8%. 

- 1 test thử bao gồm: Phức hợp vàng: Kháng nguyên HIV-1 

gp41, p24, HIV-2 gp36 tái tổ hợp – chất keo vàng (1,0 ± 0,2 

μg); Vạch thử 1: Kháng nguyên HIV -1 tái tổ hợp (gp41, p24) 

(0,625 ± 0,125 μg); Vạch thử 2: Kháng nguyên HIV -2 tái tổ 

hợp (gp36) (0,5±0,1μg); Vạch chứng: Huyết thanh dê có 

kháng thể HIV (0,75 ± 0,15 μg). 

- Thời gian trả kết quả: 10 – 20 phút 

- Không có phản ứng chéo với các mẫu thẩm tách máu, mẫu 

rối loạn đông máu, mẫu chứa yếu tố dạng thấp, mẫu dương 

tính với kháng thể kháng HCV và mẫu máu phụ nữ mang thai. 

Quy cách đóng gói: Hộp 100 Test 

3822 

Abbott 

Diagnos

tics 

Korea 

Inc./Hàn 

Quốc 

Hộp 

100 

test 

Test 900 32.550 29.295.000 

3 
Thanh thử 

chất gây 

Multi-

drug 

MD-

U54-

Que thử xét nghiệm định tính MET/THC/AMP/MOP (Nước 

tiểu) là xét nghiệm miễn dịch sắc ký nhanh để phát hiện định 
3822 

Assure 

Tech. 

Hộp 

25 
Test 900 25.800 23.220.000 



 

 
nghiện tổng 

hợp (AMP 

- MET - 

MOP-

THC) 

Urine 

Test 

Panel 

MD-

U54-

MET/T

HC/AM

P/MOP 

MET/T

HC/AM

P/MOP 

tính và đồng thời 4 loại chất khác nhau trong nước tiểu người. 

- Ngưỡng phát hiện: AMP: 1000ng/mL, MET: 1000 ng/mL, 

MOP: 300 ng/mL, THC: 50 ng/mL 

- Các thông số kỹ thuật: 

+ Độ nhạy tương đối: AMP: 100.0%, MET: 100.0%, MOP: 

100.0%, THC: 100.0% 

+ Độ đặc hiệu tương đối: AMP: 100.0%, MET: 100.0%, 

MOP: 100.0%, THC: 100.0% 

+ Độ chính xác:  AMP: 100.0%, MET:100.0%, MOP: 

100.0%, THC: 100.0% 

- Độ ổn định: ổn định trong điều kiện bảo quản 2-30°C 

Đóng gói: 25 test/hộp. 

(Hangzh

ou) Co., 

Ltd./Tru

ng Quốc 

test 

4 
Thanh thử 

Codein 

Opiate 

Rapid 

Test 

OPI-

U11 

Que thử xét nghiệm định tính Morphine/Heroin/Codeine 

(Nước tiểu) là xét nghiệm miễn dịch sắc ký nhanh để phát 

hiện định tính , phát hiện sự có mặt của 

Morphine/Heroin/Codeine trong nước tiểu người. 

- Mẫu phẩm: Nước tiểu 

- Vùng chứng của mỗi kit thử có chứa kháng thể dê IgG kháng 

thỏ. Vùng kết quả của mỗi kit thử chứa tổ hợp kháng nguyên 

protein bò với thuốc, và trên tấm cộp hợp của mỗi kit thử chứa 

kháng thể kháng thuốc và đơn bào và tổ hợp hạt màu với 

kháng thể thỏ. 

- Các thông số kỹ thuật: 

+ Độ nhạy tương đối: ≥ 99.9% 

+ Độ đặc hiệu tương đối: ≥ 99.4% 

+ Độ chính xác: ≥ 99.7% 

- Độ ổn định: ổn định trong điều kiện bảo quản 2-30°C 

Không phản ứng chéo với: Ephedrine, Chlorpheniramine, 

Oxalic Acid, Naproxen, Creatine, Penicillin-G, Ephedrine, 

Dextromethorphan .. 

Đóng gói: 50 test/hộp. 

3822 

Assure 

Tech. 

(Hangzh

ou) Co., 

Ltd./Tru

ng Quốc 

Hộp 

50 

test 

Test 900 5.460 4.914.000 

 Tổng cộng: 04 khoản mục 82.629.000 

 (Bằng chữ: Tám mươi hai triệu sáu trăm hai mươi chín nghìn đồng chẵn./.), 

(Giá đã bao gồm thuế GTGT, chi phí vận chuyển và giao hàng tại TTYT Quế Võ) 
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